
Thứ Buổi Năm 4

SPMT K10 Đồ họa K10 TKTT K10 SPMT K9 Đồ họa K9 TKTT K9 Đồ họa K8 TCNK ÂNK34

SV 14 6 2 3 3 2 5 24

Sáng

Giáo dục học

Cô Mơ

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P302C

Sáng tác thiết kế 1: Tranh khắc

Thầy Quang - Cô Ngoan

Tiết 1-4

Tuần 1-8

P105C

Phát triển ý tưởng

Thầy Chung

Tiết 1-4

Tuần 9-16

Xưởng ĐH

Đồ họa thời trang - Phương 

pháp phác thảo nhóm mẫu

Cô Hằng

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

Bố cục 4

Thầy Quang - Thầy Tý

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Nghỉ tự đào tạo

Đồ họa thời trang - Phương 

pháp phác thảo nhóm mẫu

Cô Hằng

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

Hình họa 6: Toàn thân nam, nữ 

khỏa thân

Thầy Thắng - Thầy Linh

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P104C

Học văn hóa

Chiều

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiết 3-4

Cô Hoàng Thảo

Tuần 1-16

P301B

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiết 3-4

Cô Hoàng Thảo

Tuần 1-16

P301B

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiết 3-4

Cô Hoàng Thảo

Tuần 1-16

P301B

Pháp luật đại cương

Cô Lan Anh

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P304B

Pháp luật đại cương

Cô Lan Anh

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P304B

Pháp luật đại cương

Cô Lan Anh

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P304B

Thiết kế gian hàng, hội chợ, 

triển lãm

Thầy Chung

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Ngoại ngữ

Thầy Tường

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P404B

Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1

Tiết 4

Sáng

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cô Hường

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P303B

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cô Hường

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P303B

Thiết kế bộ và đồng bộ trang 

phục công sở

Cô Thúy

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

Nghỉ tự đào tạo

Thiết kế 4: sáng tác Logo

Thầy Chung

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Thiết kế bộ và đồng bộ trang 

phục công sở

Cô Thúy

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

Đồ họa ảnh

Thầy Thành

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Học văn hóa

Chiều Nghỉ tự đào tạo

Hình họa 2: Chân dung người 

và bán thân nam, nữ

Thầy Linh - Thầy Quang

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Hình họa 2: Chân dung người 

và bán thân nam, nữ

Thầy Linh - Thầy Quang

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Nghệ thuật học đại cương

Thầy Việt Anh

Tiết 1-2

Tuần 1-16

P304B

Nghệ thuật học đại cương

Thầy Việt Anh

Tiết 1-2

Tuần 1-16

P304B

Nghệ thuật học đại cương

Thầy Việt Anh

Tiết 1-2

Tuần 1-16

P304B

Nghỉ tự đào tạo

Giáo dục thể chất

Cô Tô Hương

Tiết 1-4

Tuần 1-16

SB

Sáng

Hình họa 3

Thầy Linh - Thầy Quang

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Cơ sở tạo hình 1

Thầy Trường

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Công nghệ cắt may quần âu 

nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng TT

Lịch sử ĐCSVN

 Cô Oanh

Tiết 1-2

 Tuần 1-16

P303B

Lịch sử ĐCSVN

 Cô Oanh

Tiết 1-2

 Tuần 1-16

P303B

Lịch sử ĐCSVN

 Cô Oanh

Tiết 1-2

 Tuần 1-16

P303B

Sáng tác thiết kế 8: sáng tác 

thiết kế đồng bộ sản phẩm

Thầy Thành - Cô Ngoan

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Học văn hóa
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Chiều Nghỉ tự đào tạo

Phát triển ý tưởng

Thầy Chung

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Đồ họa thời trang - Phương 

pháp phác thảo nhóm mẫu

Cô Hằng

Tiết 1-4; Tuần 1-8

Thiết kế bộ và đồng bộ trang 

phục công sở

Cô Thúy

Tuần 9-16

Xưởng TT

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý 

học sư phạm

Cô Mai Vân

Tiết 2-4

Tuần 1-16

P206C

Cơ sở tạo hình 3

Thầy Trường

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Đồ họa thời trang - Phương 

pháp phác thảo nhóm mẫu

Cô Hằng

Tiết 1-4; Tuần 1-8

Thiết kế bộ và đồng bộ trang 

phục công sở

Cô Thúy

Tuần 9-16

Xưởng TT

Ký họa

Thầy Quang

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Ký xướng âm 1

Thầy Đỉnh

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P308B

Sáng

Trang trí

Thầy Tĩnh - Thầy Tý

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P104C

Sáng tác thiết kế 1: Tranh khắc

Thầy Quang - Cô Ngoan

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P105C

Vật liệu may mặc

Cô Nga

Tiết 1-3

Tuần 1-16

Xưởng TT

Hình họa 5

Thầy Linh - Thầy Thắng

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Đồ họa vi tính 2 (Autocad 2A, 

3D)

Thầy Trường

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng Đồ họa

Học văn hóa

Chiều

Bố cục 2

Thầy Linh - Thầy Quang

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P104C

Nghỉ tự đào tạo

Công nghệ cắt may quần âu 

nam, nữ

Thầy Vũ

Tiết 1-4

Tuần 1-8

Xưởng TT

Nghỉ tự đào tạo

Hình họa 4 : Tĩnh vật phức hợp 

và bán thân nam, nữ

Thầy Linh - Thầy Tý

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Hình họa 4 : Tĩnh vật phức hợp 

và bán thân nam, nữ

Thầy Linh - Thầy Tý

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P103C

Đồ họa ảnh

Thầy Thành

Tiết 1-4

Tuần 1-8

Xưởng ĐH

Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1

Tiết 1

Lý thuyết âm nhạc 1

Thầy Đỉnh; 

Tiết 2-3;

Pháp luật

Cô Lan Anh

Tiết 4

P306B

Tuần 1-16

Sáng

Giáo dục thể chất 4,5

Thầy An

Tiết 1-4

Tuần 1-16

SB

Giáo dục thể chất 4,5

Thầy An

Tiết 1-4

Tuần 1-16

SB

Giáo dục thể chất 4,5

Thầy An

Tiết 1-4

Tuần 1-16

SB

Nghiệp vụ sư phạm 2

Cô Hương

Tiết 3-4

Tuần 1-16

P204C

Luật xa gần

Thầy Trường

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P306B

Nghỉ tự đào tạo

Thiết kế giao diện Website

Thầy Thành

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng ĐH

Học văn hóa

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1

6

4

5
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TCNK MTK34

12

Học văn hóa

Ngoại ngữ

Thầy Tường

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P404B

Học văn hóa

Giáo dục thể chất

Cô Tô Hương

Tiết 1-4

Tuần 1-16

SB

Học văn hóa
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Tin học ứng dụng

Cô Ngoan

Tiết 1-4

Tuần 1-16

Xưởng đồ họa

Học văn hóa

Bố cục (cơ bản)

Thầy Việt Anh

Tiết 2-3

P105C

Pháp luật

Cô Lan Anh

Tiết 4

P306B

Tuần 1-16

Học văn hóa

Luật xa gần

Thầy Trường

Tiết 1-4

Tuần 1-16

P306B
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